Tiếng Việt
Bài 33: EN  ÊN  IN  UN  (2 tiết )
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp HS:
- Nhận biết và đọc đúng vần en, ên, in, un; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần en, ên, in, un; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng vần en, ên, in, un; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần en, ên, in, un.
2. Năng lực: 
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần en, ên, in, un có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi (trong những tình huống cụ thể ở trường học).
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật, sự việc (bác bảo vệ, học sinh, đá bóng..) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ về các tình huống cần nói lời xin lỗi (sơ ý đá quả bóng vào lưng bác bảo vệ).
3. Phẩm chất: 
 - Tình yêu động vật.
II. Đồ dùng dạy học: 
1. Giáo viên: 
- Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, và cách viết các vần en, ên, un, in.
- Hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài học, như: giả nua, ngắn ngủn, cha, (già nua: quá già và yếu; ngắn ngủn: ngắn quá, trông như bị cụt đi; cha: cách gọi khác của bố, ba.)
- Phân biệt rùa và ba ba: Rùa là con vật có thể sống ở các vùng nước ngọt hoặc mặn; mai cứng, có chia cổ có thể vươn dài ra hoặc thụt sâu vào trong mai; di chuyển chậm chạp. Ba ba là con vật thường sống ở các vùng nước ngọt (một số loài có thể thích nghi với môi trưởng nước lợ), có hình dáng giống rùa nhưng mai mềm, không chia ô, mũi dài.
- Bài giảng điện tử  -Tranh SGK
2. Học sinh: Bộ đồ dùng TV.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                    
Tiết 1
	1. Ôn và khởi động: 2-3’ 
- GV cho HS thi tìm tiếng chứa vần on, ôn, ơn
- Gọi HS đọc bài: Bốn chú lợn con.
- GV nhận xét.
2. Nhận biết: 3 – 4’
- Gv đưa tranh
- Em thấy gì trong tranh?

- Gv giới thiệu câu: Cún con nhìn thấy dế mèn trên tàu lá.
- GV: trong câu trên các tiếng chứa vần: un, in, en, ên là tiếng : cún, nhìn, mèn, trên.
- GV đọc mẫu.	
- Gv giới thiệu vần un, in, en, ên, (GV ghi bảng)
3. Đọc: 15- 17’ 
a. Đọc vần 
- GV giới thiệu vần: un, in, en, ên 
- So sánh các vần un, in, en, ên để tìm ra điểm giống và khác nhau.

- GV đánh vần mẫu vần: un, in, en, ên 
- Y/c Hs đọc trơn các vần
- Y/ c cài vần un, in, en, ên 

- GV nhận xét
b. Đọc tiếng
- Có vần en, hãy cài thêm âm m vào trước vần en, thanh huyền trên e.
- GV đưa tiếng mèn vào mô hình.




- Gv đưa các tiếng: khèn, sen, nến, nghển, chín, mịn, cún, vun.
- Y/c HS tự tạo các tiếng có chứa vần un, in, en, ên.

c. Đọc từ
- GV cho HS quan sát tranh thứ nhất hỏi:
- Bức tranh vẽ gì?
- GV giới thiệu từ ngọn nến.

- GV cho HS quan sát tranh 2, 3 để có từ: đèn pin, con cún.
- GV HD đọc – Đọc mẫu.
d. Đọc lại các tiếng, từ.
- Cho HS đọc lại toàn bảng.
4. Viết bảng: 10 – 12’
- Gv giới thiệu chữ en, ên, in, un in thường.
- HD viết chữ en viết thường.
- GV vừa viết vừa nêu quy trình viết.
- Cho HS viết bảng en. Các vần còn lại tương tự.
- GV HD từ đèn pin: lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng và điểm nối từ p sang in.

                                                          Tiết 2
5. Viết vở: 9-10’ 

- GV HD cách trình bày vở.
- GV quan sát, giúp đỡ.

- Gv nhận xét đánh giá bài của HS.
6. Đọc câu: 15- 17’ 
- GV giới thiệu bài thơ câu đố
- Bài thơ có mấy dòng?
- Trong các dòng, tiếng nào chứa vần en, ên, in, un


- GV HD cách đọc cả bài - đọc mẫu.
- Y/ c HS đọc thầm bài và TLCH:
- Trong câu chuyện con nào chậm, con nào nhanh?
- Rùa có dáng vẻ như thế nào?
- Vì sao tên gọi của con vật trong câu đố có nghĩa là cha?
7. Nói theo tranh: 5-7’ 
- Y/ C HS quan sát tranh và nói về nội dung bức tranh 
- Y/ C thảo luận nhóm 2 về nội dung 2 tranh và TLCH:
- Việc gì đã xảy ra giữa Nam và bác bảo vệ?

- Nam có lỗi không?
- Nếu là Nam, em xin lỗi bác bảo vệ như thế nào?
- Khi nào thì em nói lời xin lỗi?
8. Củng cố: 2- 3’  
 - Hôm nay, chúng ta học vần gì?

- Thi tìm tiếng chứa vần đã học
- Nhận xét chung tiết học.
	
- 2-3 em

2-3 em. ĐT


- HS quan sát và trả lời các câu hỏi
- Thấy cún con và con dế.
- 1- 2 em nêu





- HS đọc CN, Tổ, ĐT




- Giống nhau cả ba vần đều có 2 âm, 
có âm n đứng sau. Khác nhau âm
 đứng trước.
- HS đánh vần: CN, T, ĐT
- HS đọc trơn: CN, T, ĐT
- HS cài vần lần lượt từng vần.
- Đọc tiếng mình cài


- Thực hiện

- HS phân tích: CN, T, ĐT.
- HS đánh vần: CN, T, ĐT.
- HS đọc trơn: CN, T, ĐT.
- HS đọc lại mô hình: 1-2 em
- HS đánh vần, đọc trơn: CN, T, ĐT

- HS cài
- HS phân tích và nêu cách ghép.
- Hs đọc trơn các tiếng mình ghép
 được.
- HS quan sát tranh rồi TL
- Tranh vẽ ngọn nến
- HS đọc: 1 em
- HS đọc trơn: CN, ĐT.

- HS đọc: CN, Nhóm 2, ĐT

- HS đọc: Nhóm 2, ĐT

- HS QS.


- HS viết bảng en, ên, in, un
- Nhận xét bài bạn.
- HS viết bảng: đèn pin.

- Nhận xét bài bạn.




- HS mở vở, nêu nội dung bài viết: en, ên, in, un, đèn pin, cún.
- HS nêu tư thế ngồi.
- HS viết bài.



- Có 4 dòng.
- HS nêu
- HS đọc từng dòng : CN, T
- HS đọc nối tiếp dòng.
- HS đọc cả bài: CN, Nhóm 2, T
- HS đọc thầm bài.

- … con rùa chậm, con thỏ nhanh.

- .. vẻ già nua
- … con rùa trông giống con ba ba, tiếng ba cũng có nghĩa là cha.

- 1-2 HS TL

- HS QS tranh và thảo luận nhóm 2.

- Nam đá bong quả bong rơi vào bác bảo vệ.
- Nam có lỗi.
-1-2 em TL.

- 1-2 em TL.


- Hôm nay, chúng ta học vần en, ên, in, un.
- 2-3 em nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy 
__________________________________________________________________

